
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

STT
Mã đấu 

thầu

Phân 

nhóm

Tên hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép lưu 

hành sản phẩm 

hoặc số Công văn 

cho phép NK

HSX/NSX
Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá  

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC23 4

Dung 

dịch rửa 

thường 

xuyên

DIAGON 

Diaterge 

NK

* Thành phần: Sodium Choloride < 0.9 

%, Detergent < 1.1%, Buffer < 0.3%, 

Stabiliser < 0.3 %, Dye < 0.0001 %. 

*  Thùng 1-5 lít.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002404/PCBA-

HCM"

Diagon/Hu

ngary

sản xuất 

tại 

Hungary 

Lít 250 265.650 66.412.500

2 HC25 4

Dung 

dịch pha 

loãng

Diaton-

NK Diff. 

Diluent

* Thành phần: Sodium Choloride < 0.9 

%, Sodium Sulphate < 1.2%, Buffer < 

1.1%

Stabiliser < 0.01 %. 

* Thùng từ 1-20 lít.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002404/PCBA-

HCM"

Diagon/Hu

ngary

sản xuất 

tại 

Hungary 

Lít 2.400 75.075 180.180.000

3 HC26 4

Hóa chất 

chuẩn 

máy 

huyết học

D check D

*Thành phần: Hồng cầu của người và 

động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và 

tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống 

huyết tương với chất bảo quản.

* Lọ: 2,5 ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220003652/PCBB-

HCM"

Diagon/Hu

ngary

sản xuất 

tại 

Hungary

Lọ 39 987.000 38.493.000

Điện thoại: +84 (256) 3846500 – 3846040 – 3847798

Phụ lục 1

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu : Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro



4 HC38 6

Test chẩn 

đoán 

viêm gan 

B 

(HBsAg)

Test chẩn 

đoán 

viêm gan 

B 

(HBsAg)

* Công năng: Xét nghiệm nhanh chẩn 

đoán viêm gan B. Định tính phát hiện 

kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B 

trong huyết thanh hoặc huyết tương 

của người. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

SPCĐ-TTB-713-19
Medicon/ 

Việt Nam
Test 1.800 4.095 7.371.000

Giá trị 292.456.500

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn, năm trăm đồng
Tổng cộng: 04 khoản
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